
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 3A
 Tuần 10 (06/11/2023 - 10/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”. Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Phép chia hết và phép chia có dư (Tiết 1 ) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt Đọc: Ý tưởng của chúng mình (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đọc: Ý tưởng của chúng mình (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Đạo đức Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường (T1) Cao Thúy Hồng

Võ Phú Thanh Đào
6 Công nghệ Sử dụng máy thu thanh (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
7 TN&XH Ôn tập chủ đề Trường học (T2) Võ Phú Thanh Đào

B
A

 (0
7/

11
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Phép chia hết và phép chia có dư (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa C, G. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 HĐTN Kính yêu thầy cô – Thân thiện với bạn bè Võ Phú Thanh Đào
6 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào
7 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

T
Ư

 (0
8/

11
/2

02
3)

SÁNG

1 Mĩ thuật Phong cảnh mùa thu Vũ Thị Lan
2 GDTC Động tác vươn thở, động tác tay Nguyễn Đức Trung



T
Ư

 (0
8/

11
/2

02
3)

SÁNG
3 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (T1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt LTVC: MRVT Ước mơ. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Kĩ năng sống
6 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
7 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (0

9/
11

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đọc: Điều kì diệu. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Tin học Tập gõ bàn phím (Tiết 2)

Nguyễn Thị Minh Trang
6 Tin học
7 Robotics

SÁ
U

 (1
0/

11
/2

02
3)

SÁNG

1 GDTC Động tác vươn thở, động tác tay. Nguyễn Đức Trung
2 Âm nhạc Hát: Tình bạn tuổi thơ. Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong truyện. Võ Phú Thanh Đào

4 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu tình cảm với thầy cô giáo hoặc một 
người bạn. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Toán Em làm được những gì? (T1) Võ Phú Thanh Đào
6 TN&XH Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên (T1) Võ Phú Thanh Đào
7 HĐTN Báo cáo kết quả thực hiện việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô. Võ Phú Thanh Đào

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 3B
Tuần 10 (06/11/2023 - 10/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”. Huỳnh Thanh Hằng
2 Tiếng Việt Đọc: Ý tưởng của chúng mình (Tiết 1) Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Anh (BN) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (BN) Vũ Quang Minh

CHIỀU

5 Tiếng Việt Đọc: Ý tưởng của chúng mình (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng
6 Kĩ năng sống

5 Đạo đức Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường (Tiết 1) Cao Thúy Hồng
Huỳnh Thanh Hằng

B
A

 (0
7/

11
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Tiếng Việt Viết : Ôn viết chữ hoa C, G. Huỳnh Thanh Hằng
4 Toán Phép chia hết và phép chia có dư (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
6 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
7 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

T
Ư

 (0
8/

11
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện từ và câu: MRVT Ước mơ. Huỳnh Thanh Hằng
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan



T
Ư

 (0
8/

11
/2

02
3)

SÁNG
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán Phép chia hết và phép chia có dư (Tiết 2) Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
6 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
7 TN&XH Ôn tập chủ đề Trường học (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

N
Ă

M
 (0

9/
11

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Điều kì diệu Huỳnh Thanh Hằng
2 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (Tiết 1) Huỳnh Thanh Hằng
3 Công nghệ Sử dụng máy thu thanh (Tiết 1 ) Huỳnh Thanh Hằng
4 HĐTN Kính yêu thầy cô – Thân thiện với bạn bè Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
6 Robotics
7 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

SÁ
U

 (1
0/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Toán Em làm được những gì? (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Trung
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 TN&XH Ôn tập chủ đề Trường học (tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU

5 Tiếng Việt Nói và nghe Nói về một nhân vật trong truyện. Huỳnh Thanh Hằng

6 Tiếng Việt Viết sáng tạo Nhận diện và tìm ý cho bài văn viết về tình cảm với thầy 
cô giáo hoặc một người bạn. Huỳnh Thanh Hằng

7 HĐTN Báo cáo kết quả thực hiện việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô. Huỳnh Thanh Hằng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 3C
 Tuần 10 (06/11/2023 - 10/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Đọc: Ý tưởng của chúng mình (Tiết 1) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Việt Đọc: Ý tưởng của chúng mình (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

5 Toán Phép chia hết và phép chia có dư (Tiết 1 ) Bùi Thị Kim Yến

6 Đạo đức Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường (T1) Cao Thúy Hồng
Bùi Thị Kim Yến

7 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (0
7/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa C, G. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Phép chia hết và phép chia có dư (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
5 HĐTN Kính yêu thầy cô – Thân thiện với bạn bè Bùi Thị Kim Yến
6 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến
7 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến

T
Ư

 (0
8/

11
/2

02
3)

SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Tiếng Việt LTVC: MRVT Ước mơ. Bùi Thị Kim Yến



T
Ư

 (0
8/

11
/2

02
3)

SÁNG
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (T1) Bùi Thị Kim Yến

CHIỀU
5 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
6 Kĩ năng sống
7 TN&XH Ôn tập chủ đề Trường học (T2) Bùi Thị Kim Yến

N
Ă

M
 (0

9/
11

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Điều kì diệu. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
5 Robotics
6 TN&XH Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên (T1) Bùi Thị Kim Yến
7 Công nghệ Sử dụng máy thu thanh (Tiết 1) Bùi Thị Kim Yến

SÁ
U

 (1
0/

11
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong truyện. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết đoạn văn nêu tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn.Bùi Thị Kim Yến
3 Toán Em làm được những gì? (T1) Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
5 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
6 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
7 HĐTN Báo cáo kết quả thực hiện việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô. Bùi Thị Kim Yến


